
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 36 đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

21/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SMART 
LEARNING

0108278628

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
( trừ xuất bản phẩm)

5920

2. In ấn 1811

3. Dịch vụ liên quan đến in
( trừ rập khuôn tem)

1812

4. Sao chép bản ghi các loại 1820

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

6. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

7. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

8. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm

5820

9. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết : Hoạt động sản xuất phim video 

5911

10. Lập trình máy vi tính 6201

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Phiên dịch

7490

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN 
GIÁO DỤC SMART LEARNING
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART LEARNING EDUCATION 
DEVELOPMENT AND CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SMART LEARNING .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: giáo dục nghề nghiệp

8532

14. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo 
bồi dưỡng;
Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
Giáo dục dự bị;
Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu 
kém;
Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
Dạy đọc nhanh;
Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; - Dạy 
bay;
Đào tạo tự vệ;
Đào tạo về sự sống;
Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
Dạy máy tính

8559

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ 
cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
Tư vấn giáo dục,
Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560(Chính)

16. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(trừ hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

17. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG THỊ 
QUỲNH

P702A Tòa Nhà 
Hà Thành, số 102 
Thái Thịnh, 
Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0381840012
46

19. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: 
Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, bóng 
đá,.v.v.);
Dạy thể thao, cắm trại;
Hướng dẫn cổ vũ;
Dạy thể dục;
Dạy cưỡi ngựa;
Dạy bơi;
Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao 
chuyên nghiệp;
Dạy võ thuật;
Dạy chơi bài;
Dạy yoga.

8551

20. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: 
Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác;
Dạy hội hoạ;
Dạy nhảy;
Dạy kịch;
Dạy Mỹ thuật;
Dạy nghệ thuật biểu diễn;
Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại).

8552

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 BÙI HỒNG 
HẠNH

Khu 3, phố Đồng 
Tâm, Xã Thiết 
Ống, Huyện Bá 
Thước, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

173481885

3 NGUYỄN 
THANH HÀ

Số 3A/01 Nguyễn 
Văn Trỗi, Phường 
Ngọc Trạo, Thành 
phố Thanh Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

172985393

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       172985393
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3A/01 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Ngọc Trạo, 
Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: R2B 2420, Royal City, Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH HÀ Nam

20/10/1986 Kinh Việt Nam

10/03/2004 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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